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1 10B14 1 NGÔ HOÀI AN Nữ 28/10/2008 9E3 THCS-THPT Lê Quý Đôn

2 10B14 1 CAO MINH ANH Nữ 31/01/2008 9A4 THCS Nam Từ Liêm

3 10B14 1 ĐÀO MINH ANH Nữ 22/12/2008 9E5 THCS-THPT Lê Quý Đôn

4 10B14 1 PHẠM MAI PHƯƠNG ANH Nữ 04/03/2008 9A1 THCS Xuân Phương

5 10B14 1 PHÙNG NGUYỆT ANH Nữ 07/09/2008 9A1 THCS Giảng Võ

6 10B14 1 NGUYỄN NGỌC CẦM Nữ 09/10/2008 9A THCS Phương Canh

7 10B14 1 LÂM NGUYÊN CHÂU Nữ 17/09/2008 9A5 THCS Cầu Diễn

8 10B14 1 NGUYỄN BĂNG CHÂU Nữ 16/10/2008 9E3 THCS-THPT Lê Quý Đôn

9 10B14 1 NGUYỄN QUỲNH CHI Nữ 03/03/2008 9A4 THCS Nam Từ Liêm

10 10B14 1 NGUYỄN THỊ LINH CHI Nữ 02/06/2008 9A1 THCS Phú Đô

11 10B14 0 PHẠM BÍCH CHI Nữ 15/12/2008 9A7 THCS Nguyễn Trường Tộ

12 10B14 1 NGUYỄN HƯƠNG GIANG Nữ 24/07/2008 9A7 THCS Mai Dịch

13 10B14 1 NGUYỄN VŨ HƯƠNG GIANG Nữ 11/09/2008 9A4 THCS Cầu Diễn

14 10B14 1 BÙI MAI HÀ Nữ 16/01/2008 9A2 THCS Nam Từ Liêm

15 10B14 1 LÊ QUANG HẢI 18/07/2008 9A6 THCS Nam Từ Liêm

16 10B14 1 NGUYỄN MAI HÂN Nữ 10/07/2008 9A3 THCS Mai Dịch

17 10B14 1 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN Nữ 06/11/2008 9A7 THCS Nam Từ Liêm

18 10B14 1 LƯƠNG BẢO HÒA Nữ 05/11/2008 9A1 THCS Thị Trấn Trạm Trôi

19 10B14 1 NGUYỄN DUY HƯNG 15/11/2008 9A6 THCS Dịch Vọng Hậu

20 10B14 1 NGUYỄN THẢO LINH Nữ 14/06/2008 9A2 THCS Láng Thượng

21 10B14 1 LUÂN THỊ NGỌC MAI Nữ 04/02/2008 9A6 THCS Mai Dịch

22 10B14 1 NGUYỄN ĐĂNG MẠNH 04/10/2008 9A1 THCS Yên Hòa

23 10B14 1 PHẠM CAO THU NGÂN Nữ 26/08/2008 9A1 THCS Dịch Vọng Hậu

24 10B14 1 NGUYỄN HOÀNG BẢO NGỌC Nữ 25/09/2008 9A1 THCS Nguyễn Văn Huyên

25 10B14 1 BÙI MINH NGUYỆT Nữ 20/03/2008 9A2 THCS Xuân Phương

26 10B14 1 BÙI BÍCH NHI Nữ 25/04/2008 9A1 THCS Xuân Phương
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27 10B14 1 NGHIÊM QUỲNH NHUNG Nữ 08/04/2008 9A10 THCS Tây Mỗ

28 10B14 1 NGUYỄN LÂM OANH Nữ 27/10/2008 9A4 THCS Lý Nam Đế

29 10B14 1 BÙI LAN PHƯƠNG Nữ 26/07/2008 9A7 THCS Dịch Vọng Hậu

30 10B14 1 LÊ HÀ PHƯƠNG Nữ 23/02/2008 9A3 THCS Nguyễn Văn Huyên

31 10B14 1 ĐẶNG NGUYỄN MINH QUANG 29/12/2007 9I THCS Trưng Vương

32 10B14 1 LƯU THỊ THANH QUÝ Nữ 15/12/2008 9TD THCS Trần Quốc Toản

33 10B14 1 VŨ NGỌC PHƯƠNG THẢO Nữ 13/10/2008 9A THCS Phương Canh

34 10B14 1 TRẦN THỊ PHƯƠNG THÙY Nữ 03/05/2008 9A1 THCS Vân Canh

35 10B14 1 NGUYỄN THỊ THANH THỦY Nữ 10/06/2008 9A2 THCS Cầu Diễn

36 10B14 1 NGUYỄN MAI PHƯƠNG TRÀ Nữ 05/05/2008 9A THCS Phương Canh

37 10B14 1 TRẦN BẢO TRÂM Nữ 18/06/2008 9A4 THCS Cầu Diễn

38 10B14 1 VŨ THỊ THÙY TRÂM Nữ 06/08/2008 9A6 THCS Tây Mỗ

39 10B14 1 NGUYỄN QUỲNH TRANG Nữ 12/08/2008 9A2 THCS Nam Từ Liêm

40 10B14 1 TÔ MAI TRANG Nữ 02/12/2008 9A1 THCS Cầu Diễn

41 10B14 1 TRẦN MAI TRANG Nữ 08/04/2008 9A1 THCS Cầu Diễn

42 10B14 1 NGUYỄN THANH TÚ Nữ 03/02/2008 9A1 THCS Đại Mỗ

43 10B14 1 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN Nữ 21/01/2008 9A5 THCS Nguyễn Văn Huyên

44 10B14 1 BÙI THANH VÂN Nữ 07/01/2008 9A7 THCS An Khánh

45 10B14 1 KHÚC THẢO VÂN Nữ 04/05/2008 9A THCS Phương Canh

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023
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